
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GVCN: Sương Như - Ngọc Thảo NVND: Xuân Trang

STT Họ Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Ghi chú

1 Lê Hoàng Ân Nam 18/06/2017 215 lô D Nguyễn Thiệt Thuật, P1, quận 3

2 Bùi Nguyễn Bảo Anh Nữ 04/06/2017 Chung cư 6b Phạm Hùng, Bình chánh

3 Nguyễn Bá Thiên Ân Nam 20/05/2017 16/16 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 2, Quận 3

4 Trần Tuấn Đạt Nam 07/11/2017 101 Bàn Cờ, P3, Quận 3

5 Đặng Ngọc Đăng Nam 24/07/2017 2B Nguyễn Thiện Thuật, P2, Q3

6 Nguyễn Nhật Hạ Nữ 21/11/2017 543/4 Nguyễn Đình Chiểu, P2, Quận 3

7 Lương Thế Huy Nam 28/09/2017 76 Nguyễn Thiệt Thuật, P2, Quận 3

8 Lý Vĩnh Hưng Nam 17/05/2017 84 Lý Thái Tổ, P2, Quận 3

9 Dương Hoàng Kiên Nam 24/06/2017 16/41/15 Nguyễn Thiệt Thuật, p2, quận 3

10 Vũ Tăng Hoàng Kiệt Nam 20/10/2017 998/6/8 Quang Trung, P8, Quận Gò Vấp

11 Nguyễn Đăng Khôi Nam 24/06/2017 83579 Bến Phú Lâm, P9, Quận 6
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12 Đặng Hữu Nam Nam 16/04/2017 664/24 Nguyễn Đình Chiểu, P3, Quận 3

13 Nguyễn Ngọc Phương Nghi Nữ 25/04/2017 131/24 Ba Tháng Hai, P11, Quận 10

14 Nguyễn Cao Bảo Ngọc Nữ 17/04/2017 1B Cao Thắng, P2, Quận 3

15 Dương Tuyết Như Nữ 31/08/2017 16/87/13 Nguyễn Thiện Thuật, P2, Q3

16 Lê Ngọc Nam Phương Nữ 05/03/2017 575/94 Nguyễn Đình Chiểu, P2, Quận 3

17 Nguyễn Mai Phương Nữ 16/05/2017 212/21/19 Nguyễn Thiện Thuật P3,Q3

18 Lê Vũ Minh Quân Nam 10/11/2017 16/87/31  Nguyễn Thiệt Thuật, P2, quận 3

19 Nguyễn Anh Quân Nam 25/11/2017 16/87/31  Nguyễn Thiệt Thuật, P3, quận 3

20 Dương Ngọc Cát Tiên Nữ 09/02/2017 220/9/61B, XVNT, P21, Quận Bình Thạnh

21 Bùi Khả Tú Nữ 01/07/2017 51/36/22 Cao Thắng P. 3, Q.3

22 Lê Hồng Thảo Nữ 08/04/2017 82 Lý Thái Tổ, P2, Quận 3

23 Nguyễn Bảo Thư Nữ 01/05/2017 16/87/30 Nguyễn Thiện Thuật, P2, Q3

24 Ngô Gia Uyên Nữ 13/12/2017 861/40E Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Q7

25 Bùi Khánh Vân Nữ 26/09/2017 221/25 Võ Văn Tần, P5, Q3

Ngày 22 tháng 8 năm 2022
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